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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2023/QĐ - XLHC                     Ba Đình, ngày 07 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH  

ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Nhung 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thùy Linh – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Ba Đình ghi biên bản phiên họp. 

Thành phần tham gia phiên họp gồm có: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình:  

Bà Hoàng Thu Trang – Kiểm sát viên tham gia phiên họp. 

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Hoa Anh Dũng – Phó Trưởng phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Biện pháp xử lý hành chính được đề nghị: Áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, thời gian cai nghiện từ 18 đến 35 tháng. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình tiến hành phiên 

họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc” hồ sơ thụ lý số: 35/2023/TBTL - ADBPXLHC ngày 01/6/2023, đối với:  

* Người bị đề nghị: Lê Văn Đ, sinh năm 1981. Lang thang không có hộ khẩu 

thường trú và nơi cư trú: Lang thang. Con ông: Lê Văn X, sinh năm 1957 (đã chết) và 

bà: Đặng Thị N, sinh năm 1957. Hiện đang lưu trú tại cơ sở cai nghiện số 3 (huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) từ ngày 24/5/2023. Tiền án: Năm 2012 Tòa án nhân dân 

quận Ba Đình xử 26 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 2014 

Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường xử phạt 27 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Tiền sự: Năm 2016, bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 18 

tháng. Có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. 

NHẬN THẤY 

Anh Lê Văn Đ bị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau: 

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23/5/2023 tổ công tác công an phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tuần tra trên địa bàn đến khu vườn hoa Vạn Xuân 
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thuộc phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng nghi 

vấn Lê Văn Đ mặc áo ba lỗ màu hồng, dáng người gầy, có biểu hiện mệt mỏi không 

tỉnh táo. Công an phường Quán Thánh đã tiến hành kiểm tra và đưa đối tượng về trụ sở 

công an phường để giải quyết theo quy định. Qua xác minh lý lịch của Công an phường 

Quán Thánh được biết: Lê Văn Đ, sinh năm 1981. Lang thang không có hộ khẩu thường 

trú và nơi cư trú: Lang thang. Con ông: Lê Văn X, sinh năm 1957 (đã chết) và bà: Đặng 

Thị N, sinh năm 1957. Hiện đang lưu trú tại cơ sở cai nghiện số 3 (huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội). Tiền án: Năm 2012 Tòa án nhân dân quận Ba Đình xử 26 tháng tù 

giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 2014 Tòa án nhân dân huyện Xuân 

Trường xử phạt 27 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiền sự: Năm 

2016, bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 18 tháng. Lần gần nhất sử dụng ma 

túy vào ngày 22/5/2023. 

Theo phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy đối với  

anh Lê Văn Đ của Trạm Y tế phường Quán Thánh lập ngày 23/5/2023 kết luận: có 

nghiện ma túy loại heroin; xác định anh Lê Văn Đ dương tính với ma túy. Tại Công 

văn số 212/ĐN-CNBB ngày 07/6/2023 Phòng Lao động Thương binh xã hội quận Ba 

Đình đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lê Văn Đ.   

Tại phiên họp hôm nay: Đại diện Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội quận 

Ba Đình đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình quyết định đưa Lê Văn Đ vào Cơ sở 

cai nghiện ma túy số 3 để cai nghiện bắt buộc trong thời gian từ 12 đến 18 tháng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình có quan điểm: Căn cứ điểm d 

khoản 2 Điều 6, Điều 103, 104 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Điều 28, 33, 40, 41, 42 Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định 109/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma tuý và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý; Nghị 

định 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật phòng chống ma tuý. Uỷ ban nhân dân phường Quán Thánh 

lập hồ sơ, Phòng lao động Thương binh và Xã hội quận Ba Đình ban hành văn bản đề 

nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc là đúng thẩm quyền. Tại phiên họp hôm nay, Thẩm phán chủ tọa 

phiên họp đã thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình. Phòng lao 

động Thương Binh và Xã hội quận Ba Đình, anh Lê Văn Đ đã được thực hiện quyền và 

nghĩa vụ tại phiên họp, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình nhất trí đề nghị đưa anh Lê 

Văn Đ đi cai nghiện bắt buộc từ 12 đến 18 tháng. 
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Sau khi xem xét đánh giá khách quan, toàn diện những tài liệu chứng cứ trong 

hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên họp, đơn của người bị đề nghị, cơ quan đề nghị, quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

XÉT THẤY 

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23/5/2023 tổ công tác công an phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tuần tra trên địa bàn đến khu vườn hoa Vạn Xuân 

thuộc phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng nghi 

vấn Lê Văn Đ mặc áo ba lỗ màu hồng, dáng người gầy, có biểu hiện mệt mỏi không 

tỉnh táo. Công an phường Quán Thánh đã tiến hành kiểm tra và đưa đối tượng về trụ sở 

công an phường để giải quyết theo quy định. Trên cơ sở xác minh và đề xuất của 

UBND phường Quán Thánh, quận Ba Đình đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lê Văn Đ. Tại Công văn số 

212/ĐN-CNBB ngày 07/6/2023 Phòng Lao động Thương binh xã hội quận Ba Đình 

đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với anh Lê Văn Đ với thời hạn: 12 đến 18 tháng. Như vậy hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lê Văn Đ 

được lập đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu, thẩm quyền theo quy định của 

Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Nghị định 109/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma tuý và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý; Nghị 

định 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật phòng chống ma tuý. 

Xét thấy anh Lê Văn Đ, sinh năm 1981 là người nghiện ma túy đã trên 18 tuổi, 

có đủ năng lực hành vi nhưng không chịu tu dưỡng bản thân, rèn luyện, lao động, học 

tập. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi của đối tượng để 

giáo dục đối tượng và răn đe, phòng ngừa chung. 

Việc sử dụng trái phép ma túy của anh Lê Văn Đ là hành vi bị pháp luật nghiêm 

cấm, xâm hại đến quản lý Nhà nước về ma túy, xâm hại đến trật tự an toàn xã hội. Bản 

thân anh Lê Văn Đ không có nơi ở cố định và cũng mong muốn được đi cai nghiện ma 

túy. Nếu tiếp tục để anh Lê Văn Đ ngoài xã hội sẽ càng lấn sâu vào nghiện hút, đó chính 

là cơ sở phát sinh các tệ nạn xã hội và bệnh tật. Tại phiên họp hôm nay, đại diện Phòng 

lao động Thương Binh và Xã hội quận Ba Đình, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 

Ba Đình đề nghị áp dụng biện pháp đưa anh Lê Văn Đ vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở 

cai nghiện ma túy số 3 là phù hợp với quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho anh Lê 

Văn Đ có cơ hội học tập, lao động để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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- Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6, Điều 103, 104 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Điều 28, 33, 40, 41, 42 Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định 109/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma tuý và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý; Nghị 

định 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật phòng chống ma tuý. 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Lê Văn Đ. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 16 (Mười sáu) tháng, 

thời hạn tính từ ngày 24/5/2023. 

Đơn vị tiếp nhận anh Lê Văn Đ vào cai nghiện bắt buộc: Cơ sở cai nghiện số 3 

(Sóc Sơn- Hà Nội). 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định, thời hạn 

tính từ ngày 07/6/2023 anh Lê Văn Đ được quyền khiếu nại; Phòng lao động 

Thương binh và Xã hội quận Ba Đình có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ba Đình được quyền kháng nghị Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3; Công an quận Ba Đình và anh Lê Văn Đ có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này, thời hạn tính từ ngày 07/6/2023. 
 

Nơi nhận: 

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 3; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 

- Công an quận Ba Đình; 

- Phòng LĐTB&XH quận Ba Đình; 

- UBND phường Quán Thánh; 

- Công an phường Quán Thánh; 

- Anh Lê Văn Đ; 

- Lưu hồ sơ xử lý hành chính. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Nhung 

 


